
STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Công nợ học 

phí

Công nợ thu 

khác
Tổng công nợ GHI CHÚ

1 17004701 Đặng Văn Anh 17T4-ĐCN1 5,412,000 140,000 5,552,000 

2 17003475 Nguyễn Hoàng Anh 17T4-ĐCN1 5,412,000 140,000 5,552,000 

3 17001644 Mai Xuân Đại 17T4-ĐCN1 5,412,000 140,000 5,552,000 

4 17000011 Lê Hoàng Tuấn Đạt 17T4-ĐCN1 5,412,000 140,000 5,552,000 

5 15000394 Trần Như Hảo 17T4-ĐCN1 5,412,000 140,000 5,552,000 

6 17000510 Nguyễn Lê Gia Huy 17T4-ĐCN1 5,412,000 140,000 5,552,000 

7 17000679 Bùi Quốc Khánh 17T4-ĐCN1 5,412,000 140,000 5,552,000 

8 17000685 Đoàn Văn Lộc 17T4-ĐCN1 5,412,000 140,000 5,552,000 

9 17000716 Nguyễn Thành Lộc 17T4-ĐCN1 5,412,000 140,000 5,552,000 

10 17000800 Nguyễn Phạm Hoàng Long 17T4-ĐCN1 5,412,000 140,000 5,552,000 

11 17001073 Trần Khải Nam 17T4-ĐCN1 5,412,000 140,000 5,552,000 

12 17003224 Đặng Xuân Phi 17T4-ĐCN1 5,412,000 335,000 5,747,000 

13 17000127 Nguyễn Thanh Phong 17T4-ĐCN1 5,412,000 140,000 5,552,000 

14 17000725 Võ Thanh Phong 17T4-ĐCN1 5,412,000 140,000 5,552,000 

15 17000615 Nguyễn Xuân Phú 17T4-ĐCN1 5,412,000 140,000 5,552,000 

16 17000552 Nguyễn Phước Đăng Quang 17T4-ĐCN1 5,412,000 140,000 5,552,000 

17 17002232 Nguyễn Thanh Sơn 17T4-ĐCN1 5,412,000 140,000 5,552,000 

18 17000395 Bùi Thành Tâm 17T4-ĐCN1 5,412,000 140,000 5,552,000 

19 17001890 Nguyễn Phạm Trường Thuận 17T4-ĐCN1 5,412,000 140,000 5,552,000 

20 17000847 Trần Minh Vũ 17T4-ĐCN1 5,412,000 140,000 5,552,000 

21 17003400 Võ Tấn Vũ 17T4-ĐCN1 5,412,000 140,000 5,552,000 
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